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1 Trịnh Thế Lương CL-07: 08 100,0 5.200.000 1,1 572.000.000

2 Trần Văn Lợi CL-08: 12 105,0 5.200.000 1 546.000.000

3 Trần Văn Lợi CL-08: 13 105,0 5.200.000 1 546.000.000

4 Trần Văn Lợi CL-08: 14 135,5 5.800.000 1,2 943.080.000

5 Trần Văn Lợi CL-08: 15 100,0 5.800.000 1 580.000.000

CL-14: 21 100,0 5.200.000 1 520.000.000

CL-14: 22 100,0 5.200.000 1,1 572.000.000

7 Lê Thanh Bình CL-02: 10 120,0 5.200.000 1,1 686.400.000

8 Cao Bá Bình CL-08: 03 100,0 5.200.000 1 520.000.000

9 Lê Quốc Khánh CL-01: 04 120,0 5.200.000 1 624.000.000

10 Lê Viết Quang CL-12: 02 100,0 5.200.000 1 520.000.000

11 Lê Viết Long(Hương) CL-12: 03 100,0 5.200.000 1 520.000.000

CL-11: 08 100,0 5.200.000 1 520.000.000

CL-11: 09 100,0 5.200.000 1 520.000.000

CL-11: 10 155,5 5.200.000 1,2 970.320.000

13 Nguyễn Thị Hương CL-11:07 100,0 5.200.000 1 520.000.000

14 Lê Mai Hảo Yến CL-11:01 100,0 5.200.000 1,1 572.000.000

LK-19:03 84,0 4.750.000 1 399.000.000

LK-19:04 84,0 4.750.000 1 399.000.000

LK-19:05 84,0 4.750.000 1 399.000.000

LK-19:06 84,0 4.750.000 1 399.000.000

LK-19:07 84,0 4.750.000 1 399.000.000

CL-11:02 100,0 5.200.000 1 520.000.000

16 Đàm Trung Hiếu CL-08: 21 100,0 5.800.000 1 580.000.000

17 Hoàng Thị Thuận CL-08: 22 100,0 5.800.000 1,1 638.000.000

I Tổng Cộng 2.325,5 13.984.800.000
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